
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1, số 20 phố Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIỀM SAPHIA PHARMA

0109708538

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4711(Chính)

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng 

4722

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ lĩnh vực tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, chứng 
khoán, hôn nhân có yếu tố nước ngoài)

7020

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(ngoại trừ các thông tin bị Nhà Nước Việt Nam cấm và dịch vụ 
điều tra)

7320

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của 
pháp luật.

8299

10. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Trừ hoạt động đấu giá

4791

11. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Trừ hoạt động đấu giá

4799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIỀM 
SAPHIA PHARMA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ALKALINE SAPHIA PHARMA TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SAPHIA TRADING

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975 886 848
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 5.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KIỀM 
SAPHIA

Số nhà 27 ngách 
1, Ngõ 104, 
Đường Việt 
Hưng, Phường 
Việt Hưng, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.650.0
00

46.500.000.000 93,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.650.0
00

46.500.000.000 93,000

0108976446

2 TRẦN THỊ 
THAO GIANG

12/47 cư xá Lữ 
Gia, Phường 15, 
Quận 11, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 2,000

0011680137
67

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRẦN THỊ 
THOA

33 Nguyễn Ngọc 
Vũ, Tổ 2, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,200

0011840059
10

4 PHẠM THỊ 
TUYẾT

Thôn Xuân Long, 
Xã Thủy Xuân 
Tiên, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,200

111356324

5 NGUYỄN THỊ 
LỢI

Thôn Thanh 
Xuyên 5, Xã 
Trung Thành, Thị 
xã Phổ Yên, Tỉnh 
Thái Nguyên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 3,600

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 3,600

090603827
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6 NGUYỄN THỊ 
THANH

Thôn Tam Kỳ, Xã 
Nghĩa Trụ, Huyện 
Văn Giang, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 1,000

0331830077
03

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093026559
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 11B3, Tổ 7, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 11B3, Tổ 7, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG Nam

23/01/1993 Kinh Việt Nam

12/06/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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